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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VÀ DANH SÁCH DỰ KIẾN NGƯỜI TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC 
VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP, NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2019

PHÒNG SỐ 01: VỊ TRÍ GIÁO VIÊN MẦM NON
(Kèm theo Thông báo số 2806/TB-UBND ngày 22/10/2019 của Ủy ban nhân dân thi ̣xã Hương Trà)

Số 
TT

Số 
BD Ho ̣và tên Ngày sinh Dân 

tôc̣ Điạ chı̉ thường trú Trıǹh đô ̣
đào taọ

Chuyên môn 
đào taọ

Điểm 
trung bıǹh 
phỏng vấn

Điểm 
ưu 
tiên

Tổng 
điểm 

(=6+7)

Dư ̣kiến 
trúng 
tuyển

Ghi 
chú

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 01 Lê Thị Phương Anh 02/12/1995 Kinh Hương Bình, 
Hương Trà TC Sư phạm Mầm 

non 91,00 91,00 X

2 02 Lê Thị Kim Chi 23/06/1991 Kinh Tứ Hạ, Hương Trà ĐHSP Giáo dục Mầm 
non 91,00 91,00 X

3 03 Võ Thị Minh Chi 09/10/1993 Kinh Bình Điền, Hương 
Trà CĐSP Giáo dục Mầm 

non 80,50 80,50

4 04 Tôn Nữ Thị Cưng 16/06/1996 Kinh Hương Vinh, 
Hương Trà CĐSP Giáo dục Mầm 

non 78,50 78,50

5 05 Nguyễn Thị 
Hồng Diễm 27/11/1995 Kinh Hải Dương, 

Hương Trà ĐHSP Giáo dục Mầm 
non 78,50 78,50

6 06 Trần Thị Dịu 23/09/1995 Kinh Hương Phong, 
Hương Trà ĐHSP Giáo dục Mầm 

non 79,50 79,50

7 07 Nguyễn Thị Cẩm Dung 02/08/1995 Kinh Bình Điền, Hương 
Trà CĐSP Giáo dục Mầm 

non 77,00 77,00

8 08 Đinh Thị Thùy Dung 19/04/1997 Kinh Bình Thành, 
Hương Trà TC Sư phạm Mầm 

non 85,00 85,00
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9 09 Nguyễn Thị Duyên 03/02/1989 Kinh Hương Toàn, 
Hương Trà TC Sư phạm Mầm 

non 76,00 76,00

10 10 Lê Thị Gấm 08/02/1996 Kinh Hương Chữ, 
Hương Trà TC Sư phạm Mầm 

non 78,00 78,00

11 11 Nguyễn Thị Thu Hà 24/08/1997 Kinh Hương Toàn, 
Hương Trà TC Sư phạm Mầm 

non 87,50 87,50

12 12 Phạm Thị Thu Hằng 28/01/1995 Kinh Hương Văn, 
Hương Trà CĐSP Giáo dục Mầm 

non 90,50 90,50 X

13 13 Phan Thị Mỹ Hằng 20/10/1994 Kinh Hương Xuân, 
Hương Trà CĐSP Giáo dục Mầm 

non 83,50 83,50

14 14 Lê Thanh Lan Hương 04/06/1996 Kinh Tứ Hạ, Hương Trà ĐHSP Giáo dục Mầm 
non 84,00 84,00

15 15 Hồ Thị Ngọc Hương 20/12/1991 Kinh Hương Phong, 
Hương Trà TC Sư phạm Mầm 

non 81,50 81,50

16 16 Nguyễn Thị Khuyề
n 08/11/1993 Pahy Hồng Tiến, Hương 

Trà CĐSP Giáo dục Mầm 
non 85,50 5,00 90,50 X

17 17 Lê Thị La 07/12/1988 Pacô Hồng Tiến, Hương 
Trà CĐSP Giáo dục Mầm 

non 78,50 5,00 83,50

18 18 Nguyễn Thị Lê 29/04/1992 Kinh Tứ Hạ, Hương Trà TC Sư phạm Mầm 
non 91,00 91,00 X

19 19 Nguyễn Thị Thu Lệ 16/09/1995 Kinh Hương Xuân, 
Hương Trà ĐHSP Giáo dục Mầm 

non 89,50 89,50 X

20 20 Phan Thị Liên 31/05/1997 Kinh Hương An, Hương 
Trà ĐHSP Giáo dục Mầm 

non 85,50 85,50

21 21 Phạm Thị Linh 13/08/1993 Kinh Hương Văn, 
Hương Trà CĐSP Giáo dục Mầm 

non 90,50 90,50 X

22 22 Lê Thị Thanh Mai 09/02/1993 Kinh Hương Vinh, 
Hương Trà ĐHSP Giáo dục Mầm 

non 87,50 87,50

23 23 Hà Thị Mận 10/11/1996 Kinh Hương An, Hương 
Trà CĐSP Giáo dục Mầm 

non Không tham gia phỏng vấn
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24 24 Lê Thị Hà My 01/05/1993 Kinh Hương Chữ, 
Hương Trà ĐHSP Giáo dục Mầm 

non 81,50 81,50

25 25 Hồ Thị Ngân 16/10/1993 Cơ 
Tu

Bình Điền, Hương 
Trà TC Sư phạm Mầm 

non 76,00 5,00 81,00

26 26 Huỳnh Thị Ngân 01/10/1993 Kinh Hương Vinh, 
Hương Trà CĐSP Giáo dục Mầm 

non 88,50 88,50 X

27 27 Lê Thị Minh Ngọc 19/05/1995 Kinh Hương Vinh, 
Hương Trà TC Sư phạm Mầm 

non 77,50 77,50

28 28 Nguyễn Thị Bích Ngọc 08/02/1995 Kinh Hương Xuân, 
Hương Trà ĐHSP Giáo dục Mầm 

non 91,00 91,00 X

29 29 Trần Thị Thanh Nhàn 01/01/1994 Kinh Hương Toàn, 
Hương Trà CĐSP Giáo dục Mầm 

non 79,50 79,50

30 30 Lê Thị Hồng Nhi 01/12/1996 Kinh Hương Xuân, 
Hương Trà ĐHSP Giáo dục Mầm 

non Không tham gia phỏng vấn

31 31 Lê Thị Ý Nhi 04/01/1996 Kinh Hương Bình, 
Hương Trà TC Sư phạm Mầm 

non 79,50 79,50

32 32 Trần Thị Nhi 14/03/1997 Kinh Hương Vân, 
Hương Trà CĐSP Giáo dục Mầm 

non 78,00 78,00

33 33 Phan Thị Tuyết Nhi 15/04/1994 Kinh Hương An, Hương 
Trà CĐSP Giáo dục Mầm 

non 75,50 75,50

34 34 Nguyễn Thị Nhiên 30/01/1995 Kinh Hương Toàn, 
Hương Trà TC Sư phạm Mầm 

non 89,00 89,00 X

35 35 Võ Thị Quỳnh Như 09/03/1995 Kinh Hương Thọ, 
Hương Trà TC Sư phạm Mầm 

non 75,50 75,50

36 36 Nguyễn Thị My Ny 04/09/1992 Kinh Hương Văn, 
Hương Trà CĐSP Giáo dục Mầm 

non 88,50 88,50 X

37 37 Dương Thị Cát Phượn
g 04/10/1998 Kinh Tứ Hạ, Hương Trà CĐSP Giáo dục Mầm 

non 75,50 75,50

38 38 Hoàng Thị Quê 13/06/1993 Kinh Hương Vân, 
Hương Trà ĐHSP Giáo dục Mầm 

non 90,00 90,00 X
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39 39 Hà Thị Như Quỳnh 09/11/1998 Kinh Hương An, Hương 
Trà CĐSP Giáo dục Mầm 

non 91,00 91,00 X

40 40 Lê Thị Thanh Thi 02/03/1992 Kinh Hương Toàn, 
Hương Trà CĐSP Giáo dục Mầm 

non 90,50 90,50 X

41 41 Nguyễn Thị 
Quỳnh Thi 14/12/1997 Kinh Hương Phong, 

Hương Trà CĐSP Giáo dục Mầm 
non 91,00 91,00 X

42 42 Lê Thị Thu 12/04/1995 Kinh Hương Vinh, 
Hương Trà CĐSP Giáo dục Mầm 

non Không tham gia phỏng vấn

43 43 Trần Thị Phương Thúy 14/02/1995 Kinh Hương Văn, 
Hương Trà ĐHSP Giáo dục Mầm 

non Không tham gia phỏng vấn

44 44 Phạm Thị Thu Thúy 15/08/1997 Kinh Hương Văn, 
Hương Trà TC Sư phạm Mầm 

non 79,50 79,50

45 45 Phạm Thị Thanh Thúy 01/11/1998 Kinh Hương Văn, 
Hương Trà CĐSP Giáo dục Mầm 

non 78,50 78,50

46 46 Nguyễn Thị 
Thanh Thủy 12/10/1992 Cơ 

Tu
Bình Thành, 
Hương Trà CĐSP Giáo dục Mầm 

non 75,50 5,00 80,50

47 47 Nguyễn Thị Thủy 28/03/1997 Kinh Hương Xuân, 
Hương Trà ĐHSP Giáo dục Mầm 

non 87,00 87,00

48 48 Hà Thị Thu Thủy 14/08/1998 Kinh Hương An, Hương 
Trà CĐSP Giáo dục Mầm 

non 82,00 82,00

49 49 Trần Thị Thùy Trâm 17/04/1994 Kinh Hương Toàn, 
Hương Trà CĐSP Giáo dục Mầm 

non 90,50 90,50 X

50 50 Nguyễn Thị Hoài Trâm 05/07/1994 Kinh Hương Xuân, 
Hương Trà ĐHSP Giáo dục Mầm 

non 91,50 91,50 X

51 51 Hồ Thị Trang 10/06/1997 Kinh Bình Điền, Hương 
Trà TC Sư phạm Mầm 

non 75,50 75,50

52 52 Nguyễn Thị Tri 27/01/1998 Kinh Hương Vân, 
Hương Trà CĐSP Giáo dục Mầm 

non 77,00 77,00

53 53 Trần Thị Việt Trinh 27/01/1994 Kinh Bình Điền, Hương 
Trà CĐSP Giáo dục Mầm 

non 78,50 78,50
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54 54 Võ Thị Quỳnh Trúc 17/11/1991 Kinh Bình Điền, Hương 
Trà CĐSP Giáo dục Mầm 

non 90,50 90,50 X

55 55 Nguyễn Thị 
Thanh Tuyền 11/05/1997 Kinh Bình Thành, 

Hương Trà ĐHSP Giáo dục Mầm 
non 85,50 85,50

56 56 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 06/02/1996 Kinh Tứ Hạ, Hương Trà TC Sư phạm Mầm 
non 90,50 90,50 X

57 57 Đặng Thị Mỹ Vấn 17/07/1997 Kinh Bình Điền, Hương 
Trà TC Sư phạm Mầm 

non 77,00 77,00

58 58 Trương Thị Xê 01/07/1989 Kinh Hương Vinh, 
Hương Trà ĐH Giáo dục Mầm 

non 90,00 90,00 X

59 59 Dương Thị Như Ý 15/06/1995 Kinh Hương Văn, 
Hương Trà ĐHSP Giáo dục Mầm 

non 85,00 85,00

-Tổng cộng Danh sách này gồm 59 người, có 04 người không tham gia phỏng vấn./.
-Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu; Hương Trà, ngày 22 tháng 10 năm 2019
-Số lượng dự kiến trúng tuyển: 20 người./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Ty
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